
Tuần 28  (Từ ngày  28/03 đến ngày 01/4 )       Lớp 4A2    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theoT

KB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

28/3 

Sáng 

1 109 
Chào cờ 

 
Chủ điểm: Vững bước tiến lên Đoàn  

2 55 Tập đọc Ôn tập giữa HK II- Tiết 1 
BGĐT 

BN 

3 136 Toán Luyện tập chung tr 144 
BGĐT 

BN 

4 55 TATC Unit 23: Let's go to the bookshop!  

Chiều 

5 28 

Lịch sử  
Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long  

(Năm 1786) 

BGĐT 

BN 

6 136 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

     PHT 

7 55 
GDTC Bài 55: Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: 

“Dẫn bóng” 
 

8 28 
STEM 

Mỏ chim và thức ăn 
BGĐT 

     PHT 

Ba 

29/3 

Sáng 

1 55 
LTVC 

Ôn tập giữa HK II: Tiết 2 
BGĐT 

     BN 

2 137 
Toán  

Giới thiệu tỉ số 
BGĐT 

     PHT 

3 28 
Đạo đức 

Tôn trọng luật giao thông ( Tiết 1) 
BGĐT 

BN 

4 55 
Khoa học 

Bài 56:Ôn tập vật chất và năng lượng  
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 55 Tiếng Anh Unit 16: Let's go to the bookshop. -  Lesson 3  

6 55 
TLV 

Ôn tập giữa HK II: Tiết 3 
BGĐT 

BN 

7 28 
Kể chuyện  

KC được chứng kiến hoặc tham gia 
BGĐT 

BN 

8 137 
HDH 

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

Tư 

30/03 

Sáng 

1 55 Tin học  Bài 2 : Các lệnh của Logo    

2 56 
Tập đọc 

Ôn tập giữa HK II: Tiết 4 
BGĐT 

BN 

3 56 Tiếng Anh Unit 17: How much is the T-shirt? - Lesson 1  

4 138 
Toán 

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 28 
Địa lí  Bài 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng 

bằng duyên hải miền Trung (Tiếp theo) 

BGĐT 

BN 

5 138 
HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 

 

BGĐT 

PHT 

6 267 Âm nhạc Tiết 1: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan  



8 54 TATC Unit 22: Festival activities  

Năm 

31/03 

Sáng 

1 56 
LTVC  

Ôn tập giữa HK II: Tiết 5 
BGĐT 

BN 

2 139 
Toán 

Luyện tập 
BGĐT 

BN 

3 56 
GDTC Bài 56: Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: 

“Trao tín gậy” 
 

4 28 Mĩ thuật  CĐ 10: Tranh tĩnh vật  

Chiều 

5 28 Chính tả Ôn tập giữa HK II: Tiết 6 
BGĐT 

BN 

6 56 
Khoa học 

Bài 56:Ôn tập vật chất và năng lượng (Tiếp) 
BGĐT 

BN 

7 139 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

8 110 
HĐNGCK Dạy PT TNTT : Dạy PT TNTT Bài 10: Phòng 

tránh bỏng. 

BGĐT 

BN 

Sáu 

01/04 

Sáng 

1 56 
TLV 

Ôn tập giữa HK II: Chữa bài KTĐK 
BGĐT 

BN 

2 56 Tin học  Bài 2 : Các lệnh của Logo    

3 140 
Toán 

Luyện tập 
BGĐT 

BN 

4 28 
Kĩ thuật 

Bài 15: Lắp cái đu 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 111 HĐTV  Đọc sách thư viện Sách 

6 140 
HDH  

Ôn tập và củng cố kiến thức đã học 
BGĐT 

PHT 

7 112 
HĐTT CĐ: Giới thiệu chủ điểm: Hòa bình hữu nghị 

SHL+ Sơ kết tuần 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 09  tháng 03  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

Tháng   03    năm 2022 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 105 

- Số lượt sử dụng BGĐT:   111 

 


